
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 03
MH 10 (Vật liệu điện): 1÷5 -

T/Đoàn (P.208)

MH 10 (Vật liệu điện): 1÷5 -

T/Đoàn (P.208)

MH 03 (GDTC): 1÷4 - T/Hà 

(Sân trước nhà C)
Nghỉ Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 08 (Mạch điện): 1÷5 - 

C/Thúy (P.106)

MH 03 (GDTC): 1÷4 - T/Hà 

(Sáng - Sân trước nhà C)
Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 03 (GDTC): 1÷4 - T/Đức 

(Sân trước nhà C)

MH 03 (GDTC): 1÷4 - T/Đức 

(Sân trước nhà C)

MH 10 (Vật liệu điện): 1÷5 - 

T/Đoàn (P.401)

MH 10 (Vật liệu điện): 1÷5 - 

T/Đoàn (P.207)

Tuần 04

Tuần 03
MH 03 (GDTC): 1÷4 - T/Đức 

(Sân trước nhà C)
Nghỉ Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (Sáng - P.305)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (Sáng - P.308)

MH 12 (Linh kiện điện tử): 

1÷5 - T/Diễn (Sáng - P.504)

MH 12 (Linh kiện điện tử): 

1÷5 - T/Diễn (Sáng - P.103)
Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 01 (Chính trị): 6÷10 - 

C/Phương (Chiều - P.307)

MH 01 (Chính trị): 6÷10 - 

C/Phương (Chiều - P.307)
Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03 Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03 Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03 Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03 Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03

MH 07 (Vẽ kỹ thuật cơ khí): 

6÷10 - T/H.Thiết (Chiều - 

P.205)

MH 07 (Vẽ kỹ thuật cơ khí): 

6÷10 - T/H.Thiết (Chiều -

X/CGKL nhà D)

Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03

Bài 2: Bảo vệ môi trường – 

các kiến thức cơ bản: 8 giờ - 

T/V.Hoàn (Chiều - P.306)

Bài 2: Bảo vệ môi trường – 

các kiến thức cơ bản: 4 giờ - 

T/V.Hoàn (Chiều - P.306)

Bài 3 (Toán kỹ thuật – phần 

cơ bản): 4 giờ - T/Ba (Chiều - 

P.306)

Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03

Bài 2: Bảo vệ môi trường – 

các kiến thức cơ bản: 8 giờ - 

T/Thực (Sáng - P.306)

Bài 2: Bảo vệ môi trường – các 

kiến thức cơ bản: 4 giờ - 

T/Thực (Sáng - P.306)

Bài 3 (Toán kỹ thuật – phần cơ 

bản): 4 giờ - T/Thực (Sáng - 

P.306)

Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 07 (Kỹ thuật điện): 

T/Hiệp (X/ô tô tầng 2 nhà D)

MH 15 (An toàn vệ sinh lao 

động): T/Tiến (X/ô tô tầng 2 

nhà D)

MH 07 (Kỹ thuật điện): 

T/Hiệp (X/ô tô tầng 2 nhà D)

MH 15 (An toàn vệ sinh lao 

động): T/Tiến (X/ô tô tầng 2 

nhà D)

Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 07 (Kỹ thuật điện): 1÷5 - 

T/Hạnh (X/ODA)

MH 07 (Kỹ thuật điện): 1÷5 - 

T/Hạnh (X/ODA)

MH 15 (An toàn vệ sinh lao 

động): 1÷5 - T/Tùng (X/ô tô 

tầng 2 nhà D)

MH 15 (An toàn vệ sinh lao 

động): 1÷5 - T/Tùng (X/ô tô 

tầng 2 nhà D)

Nghỉ

Tuần 04

66
Công nghệ ô tô CĐ - 

K12A2

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

Cắt gọt kim loại CĐ - 

K12A2 (Chuẩn Đức)

Bài 1 (Bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động): 16 giờ - 

T/V.Hưng (Sáng - P.306)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

65 Công nghệ ô tô CĐ - 

K12A1

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

62
Cơ điện tử CĐ - K12A2, 

CN Chế tạo máy CĐ - K12

MH 08 (Vật liệu cơ khí): 6÷10 - T/Hoàng (Chiều - X/CGKL 

nhà D)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

63
Cắt gọt kim loại CĐ - 

K12A1 (Chuẩn Đức)

Bài 1 (Bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động): 16 giờ - T/V.Hoàn 

(Chiều - P.306)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

60 Tự động hóa CĐ - K12A2

MH 08 (Kỹ thuật điện): 1÷5 - C/Vân (Sáng - P.104) MH 02 (Pháp luật): 1÷5 - C/Hân (Sáng - P.308)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

61 Cơ điện tử CĐ - K12A1

MH 07 (Vẽ kỹ thuật cơ khí): 1÷5 - T/Mễ (Sáng - X/CGKL nhà 

D)
MH 08 (Vật liệu cơ khí): 1÷5 - T/Đ.Dũng (X/CGKL nhà D)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

58
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K12A4

MH 05 (Tin học): 1÷5 - C/Lợi (P.202) MH 08 (Kỹ thuật điện): 1÷5 - C/Vân (P.104)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

59 Tự động hóa CĐ - K12A1

MH 02 (Pháp luật): 6÷10 - C/Tâm (Chiều - P.301) MH 08 (Kỹ thuật điện): 6÷10- T/M.Hùng (Chiều - P.308)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

56
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K12A2

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

57
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K12A3

MH 12 (Linh kiện điện tử): 6÷10 - T/Nghĩa (Chiều - P.208)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

54
Điện công nghiệp CĐ - 

K12A3

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

55
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K12A1

MH 12 (Linh kiện điện tử): 1÷5 - T/Diễn (P.504)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

52
Điện công nghiệp CĐ - 

K12A1

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

53
Điện công nghiệp CĐ - 

K12A2

MH 08 (Mạch điện): 6÷10 - C/Thúy (Chiều - P.104)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2021 - 2022

Số: 04/TKB - CĐCN Tuần 03 - 04 Thực hiện từ ngày 27/09/2021 - 10/10/2021

Các lớp Cao đẳng K12, Trung cấp K39

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỜI KHOÁ BIỂU 

64



Tuần 03
MH 05 (Tin học): 1÷5 - 

C/Xuân (P.203)

MH 07 (Cấu trúc máy tính): 

1÷5 - T/Quang (P.203) 

MH 05 (Tin học): 1÷5 - 

C/Xuân (P.203)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307) 
Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03

MH 07 (Cấu trúc máy tính): 

6÷10 - T/Quang (Chiều - 

P.202) 

MH 05 (Tin học): 6÷10 - 

C/Xuân (Chiều - P.203)

MH 06 (Tiếng anh): 1÷5 - 

C/Hoa (P.307) 

MH 05 (Tin học): 1÷5 - 

C/Xuân (P.203)
Nghỉ

Tuần 04

Tuần 03
MH 10 (Kinh tế vĩ mô): 6÷10 - 

C/T.Thùy (P.302)  

MH 10 (Kinh tế vĩ mô): 6÷10 - 

C/T.Thùy (P.302)   

MH 10 (Kinh tế vĩ mô): 6÷10 - 

C/T.Thùy (P.302)    

MH 09 (Kinh tế vi mô): 6÷10 - 

C/H.Nhung (P.302)  
Nghỉ

Tuần 04

Tuần 05

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Học văn hóa

(P.102)

Học văn hóa

(P.102)

MH 04 (GDQP&AN): 1÷5 - 

T/Đức (Sân trước nhà C)

Tuần 06
MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Tâm (P.105)

Học văn hóa

(P.102)

Học văn hóa

(P.102)

MH 04 (GDQP&AN): 1÷5 - 

T/Đức (Sân trước nhà C)

Tuần 05

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Học văn hóa

(P.102)

Học văn hóa

(P.102)
NGHỈ

MH 04 (GDQP&AN): 1÷5 - 

T/Đức (Sân trước nhà C)
NGHỈ

Tuần 06 NGHỈ
Học văn hóa

(P.102)

Học văn hóa

(P.102)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Tâm (P.102)

MH 04 (GDQP&AN): 1÷5 - 

T/Đức (Sân trước nhà C)
NGHỈ

Tuần 05 NGHỈ
Học văn hóa

(P.103)

Học văn hóa

(P.103)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng 

và An ninh): 1÷5 - T/Hà (Sân 

trước nhà C)

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Tuần 06
MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.106)

Học văn hóa

(P.103)

Học văn hóa

(P.103)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng 

và An ninh): 1÷5 - T/Hà (Sân 

trước nhà C)

NGHỈ

Tuần 05

MH 04 (Giáo dục quốc phòng 

và An ninh): 6÷10 - T/Hà 

(Chiều - Sân trước nhà C)

Học văn hóa

(P.105)

Học văn hóa

(P.105)
NGHỈ

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Tuần 06 NGHỈ
Học văn hóa

(P.105)

Học văn hóa

(P.105)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Phương (P.105)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng 

và An ninh): 1÷5 - T/Hà (Sân 

trước nhà C)

Tuần 05

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Học văn hóa

(P.106)

Học văn hóa

(P.106)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng 

và An ninh): 6÷10 - T/Đức 

(Chiều - Sân trước nhà C)

MH 07 (Vẽ kỹ thuật cơ khí): 

1÷5 - T/H.Thiết (P.105)

Tuần 06
MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Hân (P.205)

Học văn hóa

(P.106)

Học văn hóa

(P.106)

MH 04 (Giáo dục quốc phòng 

và An ninh): 6÷10 - T/Đức 

(Chiều - Sân trước nhà C)

MH 07 (Vẽ kỹ thuật cơ khí): 

1÷5 - T/H.Thiết (P.105)

Tuần 05

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Học văn hóa

(P.106)

Học văn hóa

(P.106)

MH 07: (Kỹ thuật điện): 1÷5 - 

T/Hạnh (P.106)

MH 12 (An toàn vệ sinh lao 

động): 1÷5 - T/Tùng (P.308)

Tuần 06
MH 12 (An toàn vệ sinh lao 

động): 1÷5 - T/Tùng (P.308)

Học văn hóa

(P.106)

Học văn hóa

(P.106)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - 

C/Hân (P.106)

MH 07: (Kỹ thuật điện): 1÷5 - 

T/Hạnh (P.308)

Tuần 05
MH 04 (GDQP&AN): 1÷5 - 

T/Hà (Sân trước nhà C)

Học văn hóa

(P.105)

Học văn hóa

(P.105)

MH07 (Tổng quan du lịch và 

khách sạn): 1÷5 - C/H.Nga 

(X/Nấu ăn)

MH 02 (Pháp luật): Từ 8h00 - 

C/Hân (Học online - ID: 

8114520772

Pass: 123456)

Tuần 06
MH 04 (GDQP&AN): 1÷5 - 

T/Hà (Sân trước nhà C)

Học văn hóa

(P.105)

Học văn hóa

(P.105)

MH07 (Tổng quan du lịch và 

khách sạn): 1÷5 - C/H.Nga 

(X/Nấu ăn)

MH 01 (Chính trị): 1÷5 - C/Hân 

(P.206)

MH:     Sáng: Tiết 1 từ 7h00' Chiều: Tiết 6 từ 12h30

MĐ:     Ca1: Từ 6h30' Ca2: Từ 12h30'

Nơi nhận:

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

Vũ Quang Khuê

76
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K39B (Lớp 10A8)
NGHỈ

Bắc Ninh, ngày  25  tháng  09  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

73

Điện tử công nghiệp 

K39B2 (Lớp 10A8)
NGHỈ

Cắt gọt kim loại K39B 

(Lớp 10A10)
NGHỈ

75
Bảo trì và sửa chữa ô tô 

K39B (Lớp 10A10)
NGHỈ

70
Điện công nghiệp K39B1

(Lớp 10A9)
NGHỈ NGHỈ

Điện công nghiệp K39B2

(Lớp 10A9)

Điện tử công nghiệp 

K39B1 (Lớp 10A7) NGHỈ

68

Công nghệ thông tin CĐ - 

K12A2

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

69

Kế toán doanh nghiệp CĐ - 

K12 + 

Thương mại điện tử CĐ 

K12 MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

67

Công nghệ thông tin CĐ - 

K12A1

MH 04 (Giáo dục quốc phòng và An ninh): TTHL - Thị xã Từ Sơn

74

72

71


